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	Nghị quyết số: 40/2021/QH15
	Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021


NGHỊ QUYẾT
VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 46/BC-CP, Báo cáo số 47/BC-CP ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 246/BC-UBTCNS15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 90/BC-UBTVQH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2022
1. Tổng số thu ngân sách trung ương là 739.132 tỷ đồng (bảy trăm ba mươi chín nghìn, một trăm ba mươi hai tỷ đồng). Tổng số thu ngân sách địa phương là 672.568 tỷ đồng (sáu trăm bảy mươi hai nghìn, năm trăm sáu mươi tám tỷ đồng).

2. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.087.032 tỷ đồng (một triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn, không trăm ba mươi hai tỷ đồng), trong đó dự toán 359.982 tỷ đồng (ba trăm năm mươi chín nghìn, chín trăm tám mươi hai tỷ đồng) để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Điều 2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2022
1. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng Bộ, cơ quan trung ương theo các phụ lục số I, II, III và IV kèm theo Nghị quyết này.

2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo các phụ lục số V và VI kèm theo Nghị quyết này.

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và số bổ sung cân đối của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương áp dụng riêng cho năm 2022. Căn cứ tình hình thực tế, năm 2023, Quốc hội sẽ quy định lại cho phù hợp.

3. Mức bội thu, mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương theo Phụ lục số VII kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Chính phủ
1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng Bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa đủ cơ sở để phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể theo quy định của pháp luật.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên quy định trong Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ưu tiên thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi tối thiểu 50% số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án PPP, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch; các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2022; bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư.

Đề cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

4. Quy định cụ thể việc thu, nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước, bao gồm cả đường bộ thuộc Trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý; thực hiện phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô theo tỷ lệ tương ứng là 65% và 35% để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ.

5. Số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

Tiếp tục thực hiện phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Nghị quyết số 64/2018/QH14 của Quốc hội.

Thực hiện phân chia thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Năm 2022, bố trí 842,5 tỷ đồng cho Bộ Công an để chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và 1.966 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để thực hiện nhiệm vụ này từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông do ngành Công an thực hiện. Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ sổ bổ sung có mục tiêu, bảo đảm công bằng, hiệu quả giữa các địa phương.

7. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết chi cho đầu tư phát triển, trong đó, ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp (bao gồm cả mua sắm thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông), lĩnh vực y tế; phần còn lại ưu tiên bố trí thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển quan trọng, cấp bách khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

8. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hướng dẫn tiết kiệm tối thiểu 15% chi thường xuyên ngoài chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và các khoản chi trực tiếp cho con người đối với các cơ quan hành chính nhà nước đang được áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của đơn vị theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền sử dụng nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước.

9. Xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022) của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho từng Bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Điều 4. Giám sát và kiểm toán việc phân bổ ngân sách trung ương
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 của các Bộ, cơ quan trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2021.

	Epas: 88796
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI




Vương Đình Huệ


PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội)
Đơn vị: Tỷ đồng

	STT
	NỘI DUNG
	DỰ TOÁN


	A
	B
	1

	
	TỔNG CHI NSTW
	1.087.032

	A
	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NSĐP
	245.721

	B
	CHI NSTW THEO LĨNH VỰC
	841.311

	I
	Chi đầu tư phát triển
	222.000

	II
	Chi dự trữ quốc gia
	1.700

	III
	Chi trả nợ lãi
	103.700

	IV
	Chi viện trợ
	1.800

	V
	Chi thường xuyên
	490.611

	1
	Chi quốc phòng
	151.010

	2
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
	87.008

	3
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	26.600

	4
	Chi khoa học và công nghệ
	9.136

	5
	Chi y tế, dân số và gia đình
	28.560

	6
	Chi văn hóa thông tin
	2.965

	7
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	1.750

	8
	Chi thể dục thể thao
	1.861

	9
	Chi bảo vệ môi trường
	1.710

	10
	Chi các hoạt động kinh tế
	44.984

	11
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	45.584

	12
	Chi bảo đảm xã hội
	89.033

	13
	Chi thường xuyên khác
	410

	VI
	Dự phòng ngân sách trung ương
	20.500

	VII
	Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế
	1.000


PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội)
Đơn vị: Triệu đồng
	SỐ TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VỐN VAY NỢ, VIỆN TRỢ)
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (1)
	CHI DỰ TRỮ QUỐC GIA
	CHI VIỆN TRỢ
	CHI TRẢ NỢ LÃI
	CHI THƯỜNG XUYÊN (1)
	CHI TINH GIẢN BIÊN CHẾ
	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	TỔNG SỐ
	841.311.184
	222.000.000
	1.700.000
	1.800.000
	103.700.000
	490.611.184
	1.000.000
	20.500.000

	I
	Các Bộ, cơ quan Trung ương
	536.953.208
	108.594.983
	1.700.000
	757.490
	
	425.900.375
	
	

	1
	Văn phòng Chủ tịch nước
	196.300
	
	
	
	
	196.300
	
	

	2
	Văn phòng Quốc hội
	1.330.800
	65.200
	
	
	
	1.265.600
	
	

	3
	Văn phòng Trung ương Đảng
	2.463.080
	483.000
	
	
	
	1.980.080
	
	

	4
	Văn phòng Chính phủ
	965.440
	222.000
	
	
	
	743.440
	
	

	5
	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	1.032.120
	304.000
	
	
	
	728.120
	
	

	6
	Tòa án nhân dân tối cao
	5.289300
	1.387.700
	
	
	
	3.901.600
	
	

	7
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	4.295.090
	786.200
	
	
	
	3.508.890
	
	

	8
	Bộ Công an
	95.598.950
	6.000.000
	300.000
	
	
	89.298.950
	
	

	9
	Bộ Quốc phòng
	171.502.560
	12.100.270
	300.000
	564.000
	
	158.538.290
	
	

	10
	Bộ Ngoại giao
	3.132.620
	632.300
	
	
	
	2.480.320
	
	

	11
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	11.962.710
	6.438.060
	100.000
	193.490
	
	5.231.160
	
	

	12
	Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
	54.580
	
	
	
	
	54.580
	
	

	13
	Bộ Giao thông vận tải
	69.053.273
	50.327.633
	15.000
	
	
	18.710.640
	
	

	14
	Bộ Công thương
	4.647.535
	825.255
	
	
	
	3.822.280
	
	

	15
	Bộ Xây dựng
	2.016.680
	1.209.750
	
	
	
	806.930
	
	

	16
	Bộ Y tế
	11.282.150
	1.645.300
	50.000
	
	
	9.586.850
	
	

	17
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	6.521.427
	1.434.547
	
	
	
	5.086.880
	
	

	18
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2.777.230
	410.200
	
	
	
	2.367.030
	
	

	19
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	3.755.880
	1.010.900
	
	
	
	2.744.980
	
	

	20
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	34.839.815
	666.200
	
	
	
	34.173.615
	
	

	
	- Chi ngân sách do Bộ trực tiếp thực hiện
	1.369.565
	666.200
	
	
	
	703.365
	
	

	
	- Kinh phí ủy quyền cho địa phương thực hiện
	33.470.250
	
	
	
	
	33.470.250
	
	

	21
	Bộ Tài chính
	22.449.320
	734.400
	910.000
	
	
	20.804.920
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Kinh phí khoán chi của Tổng cục Thuế
	11.700.000
	
	
	
	
	11.700.000
	
	

	
	- Kinh phí khoán chi của Tổng cục Hải quan
	5.107.000
	
	
	
	
	5.107.000
	
	

	22
	Bộ Tư pháp
	3.553.060
	1.084.800
	
	
	
	2.468.260
	
	

	23
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	700.950
	544.600
	
	
	
	156.350
	
	

	24
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2.490.960
	611.300
	
	
	
	1.879.660
	
	

	25
	Bộ Nội vụ
	1.053.560
	392.700
	
	
	
	660.860
	
	

	26
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4.047.651
	1.706.311
	
	
	
	2.341.340
	
	

	27
	Bộ Thông tin và Truyền Thông
	824.700
	111.000
	
	
	
	713.700
	
	

	28
	Ủy ban Dân tộc
	237.010
	54.000
	
	
	
	183.010
	
	

	29
	Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	62.580
	
	
	
	
	62.580
	
	

	30
	Thanh tra Chính phủ
	270.410
	48.800
	
	
	
	221.610
	
	

	31
	Kiểm toán Nhà nước
	926.070
	
	
	
	
	926.070
	
	

	32
	Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	304.850
	167.600
	
	
	
	137.250
	
	

	33
	Thông tấn xã Việt nam
	730.300
	129.500
	
	
	
	600.800
	
	

	34
	Đài Truyền hình Việt Nam
	610.140
	433.700
	23.000
	
	
	153.440
	
	

	35
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	938.670
	250.100
	2.000
	
	
	686.570
	
	

	36
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	5.381.780
	3.825.100
	
	
	
	1.556.680
	
	

	37
	Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
	534.800
	100.000
	
	
	
	434.800
	
	

	38
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2.016.267
	1.172.477
	
	
	
	843.790
	
	

	39
	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	1.438.840
	853.940
	
	
	
	584.900
	
	

	40
	Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
	142.740
	61.700
	
	
	
	81.040
	
	

	41
	Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	594.905
	458.600
	
	
	
	136.305
	
	

	42
	Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	202.190
	64.000
	
	
	
	138.190
	
	

	43
	Hội Nông dân Việt Nam
	203.870
	44.100
	
	
	
	159.770
	
	

	44
	Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	31.955
	
	
	
	
	31.955
	
	

	45
	Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
	304.630
	107.000
	
	
	
	197.630
	
	

	46
	Ngân hàng Phát triển Việt Nam
	5.868.140
	5.868.140
	
	
	
	
	
	

	47
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	3.802.600
	3.802.600
	
	
	
	
	
	

	48
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	44.512.720
	
	
	
	
	44.512.720
	
	

	II
	Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo
	941.700
	856.200
	
	
	
	85.500
	
	

	1
	Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
	650.870
	624.400
	
	
	
	26.470
	
	

	2
	Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam
	290.830
	231.800
	
	
	
	59.030
	
	

	III
	Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp
	874.735
	195.000
	
	
	
	679.735
	
	

	1
	Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
	177.470
	103.000
	
	
	
	74.470
	
	

	2
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
	45.800
	
	
	
	
	45.800
	
	

	3
	Tổng hội Y học Việt Nam
	4.140
	
	
	
	
	4.140
	
	

	4
	Hội Đông y Việt Nam
	3.810
	
	
	
	
	3.810
	
	

	5
	Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
	173.280
	
	
	
	
	173.280
	
	

	6
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
	12.490
	
	
	
	
	12.490
	
	

	7
	Hội Người mù Việt Nam
	16.370
	
	
	
	
	16.370
	
	

	8
	Hội Khuyến học Việt Nam
	3.340
	
	
	
	
	3.340
	
	

	9
	Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
	3.395
	
	
	
	
	3.395
	
	

	10
	Hội Nhà văn Việt Nam
	27.630
	10.000
	
	
	
	17.630
	
	

	11
	Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam
	8.295
	
	
	
	
	8.295
	
	

	12
	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam
	6.810
	
	
	
	
	6.810
	
	

	13
	Hội Người cao tuổi Việt Nam
	12.260
	
	
	
	
	12.260
	
	

	14
	Hội Mỹ thuật Việt Nam
	7.165
	
	
	
	
	7.165
	
	

	15
	Hội Nhạc sỹ Việt Nam
	12.965
	
	
	
	
	12.965
	
	

	16
	Hội Điện ảnh Việt Nam
	4.570
	
	
	
	
	4.570
	
	

	17
	Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam
	5.335
	
	
	
	
	5.335
	
	

	18
	Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam
	37.820
	31.300
	
	
	
	6.520
	
	

	19
	Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
	2.870
	
	
	
	
	2.870
	
	

	20
	Hội Nhà báo Việt Nam
	41.430
	10.000
	
	
	
	31.430
	
	

	21
	Hội Luật gia Việt Nam
	20.380
	9.200
	
	
	
	11.180
	
	

	22
	Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam
	3.725
	
	
	
	
	3.725
	
	

	23
	Hội Kiến trúc sư Việt Nam
	7.505
	
	
	
	
	7.505
	
	

	24
	Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam
	2.720
	
	
	
	
	2.720
	
	

	25
	Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam
	4.170
	
	
	
	
	4.170
	
	

	26
	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
	143.410
	31.500
	
	
	
	111.910
	
	

	27
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	81.290
	
	
	
	
	81.290
	
	

	28
	Liên đoàn Luật sư Việt Nam
	1.320
	
	
	
	
	1.320
	
	

	29
	Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
	1.420
	
	
	
	
	1.420
	
	

	30
	Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam
	1.550
	
	
	
	
	1.550
	
	

	IV
	Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng
	920.000
	920.000
	
	
	
	
	
	

	1
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	920.000
	920.000
	
	
	
	
	
	

	V
	Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP
	114.260.961
	103.433.817
	
	
	
	10.827.144
	
	

	VI
	Chi hỗ trợ các địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW 
	43.069.070
	
	
	
	
	43.069.070
	
	

	VII
	Chi trả nợ lãi, viện trợ
	104.742.510
	
	
	1.042.510
	103.700.000
	
	
	

	VIII
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	18.049.000
	8.000.000
	
	
	
	10.049.000
	
	

	
	- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	2.000.000
	
	
	
	
	2000.000
	
	

	
	- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	2.620.000
	
	
	
	
	2.620.000
	
	

	
	- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	5.429.000
	
	
	
	
	5.429.000
	
	

	IX
	Chi tinh giản biên chế
	1.000.000
	
	
	
	
	
	1.000.000
	

	X
	Dự phòng ngân sách trung ương
	20.500.000
	
	
	
	
	
	
	20.500.000


Ghi chú:
(1) Dự toán chi tiết của từng Bộ, cơ quan trung ương chưa bao gồm chi các chương trình mục tiêu quốc gia.

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội)
Đơn vị: Triệu đồng
	Số TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG SỐ
	TRONG ĐÓ

	
	
	
	VỐN TRONG NƯỚC
	VỐN NƯỚC NGOÀI

	A
	B
	1
	2
	3

	
	TỔNG SỐ
	222.000.000
	(1) 
	187.200.000
	(2) 
	34.800.000

	A
	Bộ, cơ quan Trung ương
	110.566.183
	98.455.900
	12.110.283

	I
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương
	109.451.183
	97.340.900
	12.110.283

	1
	Văn phòng Quốc hội
	65.200
	65.200
	

	2
	Văn phòng Trung ương Đảng
	483.000
	483.000
	

	3
	Văn phòng Chính phủ
	222.000
	222.000
	

	4
	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	304.000
	304.000
	

	5
	Tòa án nhân dân tối cao
	1.387.700
	1.387.700
	

	6
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	786.200
	786.200
	

	7
	Bộ Công an
	6.000.000
	6.000.000
	

	8
	Bộ Quốc phòng
	12.100.270
	12.000.000
	100.270

	9
	Bộ Ngoại giao
	652.300
	632.300
	

	10
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	6.438.060
	4.538.060
	1.900.000

	11
	Bộ Giao thông vận tải
	50.327.633
	45.450.900
	4.876.733

	12
	Bộ Công thương
	825.255
	585.900
	239.355

	13
	Bộ Xây dựng
	1.209.750
	1.185.200
	24.550

	14
	Bộ Y tế
	1.645.300
	1.415.300
	230.000

	15
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1.434.547
	521.900
	912.647

	16
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	410.200
	410.200
	

	17
	Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch
	1.010.900
	1.010.900
	

	18
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	666.200
	426.400
	239.800

	19
	Bộ Tài chính
	734.400
	734.400
	

	20
	Bộ Tư pháp
	1.084.800
	1.084.800
	

	21
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	544.600
	544.600
	

	22
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	611.300
	581.300
	30.000

	23
	Bộ Nội vụ
	392.700
	392.700
	

	24
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1.706.311
	1.306.500
	399.811

	25
	Bộ Thông tin và Truyền Thông
	111.000
	111.000
	

	26
	Ủy ban Dân tộc
	54.000
	54.000
	

	27
	Thanh tra Chính phủ
	48.800
	48.800
	

	28
	Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	167.600
	167.600
	

	29
	Thông tấn xã Việt Nam
	129.500
	129.500
	

	30
	Đài Truyền hình Việt Nam
	433.700
	433.700
	

	31
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	250.100
	250.100
	

	32
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	3.825.100
	1.128.000
	2.697.100

	33
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	100.000
	100.000
	

	34
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	1.172.477
	912.500
	259.977

	35
	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	853.940
	653.900
	200.040

	36
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	61.700
	61.700
	

	37
	Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	458.600
	458.600
	

	38
	Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	64.000
	64.000
	

	39
	Hội Nông dân Việt Nam
	44.100
	44.100
	

	40
	Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
	107.000
	107.000
	

	41
	Ngân hàng Phát triển Việt Nam
	5.868.140
	5.868.140
	

	42
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	3.802.600
	3.802.600
	

	43
	Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
	624.400
	624.400
	

	44
	Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam
	231.800
	231.800
	

	II
	Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp
	195.000
	195.000
	

	1
	Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
	103.000
	103.000
	

	2
	Hội Nhà văn việt Nam
	10.000
	10.000
	

	3
	Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam
	31.300
	31.300
	

	4
	Hội Nhà báo Việt Nam
	10.000
	10.000
	

	5
	Hội Luật gia Việt Nam
	9.200
	9.200
	

	6
	Liên hiệp các hại khoa học và kỹ thuật Việt Nam
	31.500
	31.500
	

	III
	Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng
	920.000
	920.000
	

	
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	920.000
	920.000
	

	B
	Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP
	103.433.817
	80.744.100
	22.689.717

	C
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (chưa phân bổ chi tiết)
	8.000.000
	8.000.000
	


Ghi chú:

(1) Đã bao gồm 5.200.000 triệu đồng vốn vay IDA hỗ trợ ngân sách chung theo Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam, sử dụng như vốn vay trong nước, phân bổ cho các dự án sử dụng vốn trong nước.
(2) Không bao gồm 5.200.000 triệu đồng vốn vay IDA hỗ trợ ngân sách chung theo Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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46 |Bio hifm xf hii Vidt Nam +.512. 720 1.792 860 42719860
" mﬁe::;;l quin if khw cdng ngh, Ling viin kod do P 190 2560 31.308 117840 38,570

| |Han quin ly Khu cdénog nghé cao Hod L 16,470 5,560 7780 12.130]

2 |Ban Quin Ij Ling Vin hie-Dy lich cic din the Vigt Namy | 2901 31.300 10,000 17 440

m ﬂmh;il'_'::’:!‘:":;:h chink trj x8 bl - ngh? nghifg, <8 b, 707335 45.690] 43,600 41895 1asel  rossse 421510 9200
1 |Lién minh Hyp tic x8 Vil Nam T4.4T0 30,880| 5940/ 800/ 5,300 9380 470 1
2 |Lién hiép cac tb chivc hitu aghl Vigt Nem 45.800 10.800 35.000

3 |Thng hid Y hoe Vit Nam 4140 4.140)

4 |Hdi Bbng y Vigt Mam 3810 3,810

4 |Hpi Chir thip d& Viét Nam 173380 4.650 168,630

6 [Hi Nen nhén chit 38c da cam/dioxin Viét Nam t2.4%0 4.650 7800
¥ [ Hbi Mg mvd Vigt Noam 5370 9.580 6790

8 |Hai Khuyén hoc Vit Nam 3348 300/ 3.040]

9 [Hdi Viin nghé din gian Vit Nam 3395 N ! 865 2.530]

10 [Hi Whit viln Vidt Nam 17,609 i M= 4000] 5460 7,980/

t1_{Hi Mght 5§ edn khiu Vidt Nam 8385 e 4853 3.740)

12 [Hdi Béo e ngudi tan 1t vi trd mé cBi Viét Nam 6.510 A 6,110 700
13 |Hji Ngwi cao tubi Vist Nam 12.260) p L A 750| 450 11,080

14 [HOi M thudt Vier Nam 7168 | AP 1,58 5810

15 |Hpi Nhpe 5§ Vidt Nam B 12948 L e Y 7785 5.180

16_|Hpi Dign dnh Viés Nam 4570 T EF 1460 3010

17 {Hii Nght 5§ ohiép anh Vist Nam N 8338 - 1358 3.080
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CHIAN | . CHI PEAT BONG CliA
NINHVA | CHIGIAD | CHIKHOA | oy e | copyany | THAMHL | o |opaove | CHICAC | P200 -0
o TEN DON V] roncso | CRADE |ty | PVERAO | FOCRR Ipknsovh | mok | RPN lpucmi | mor | OATfquanguan | SHIBAO frn e
ANTOAN | TAS amei fTonoy] S | THAD | TRUSNG oy LYNHA | PAMXAHOI
XA B AY NGHE | NOHE TAN NUGC, BANG,
DOANTHE
A ] F] 3 4 1 [ 7 [] i [T] 1) [F] I3 [T
18 [Lidn hidp céc bt vin hoo nghl thulit Vigt Nam 4520 1,400 5,120
19 |H0 Vin hoe nghd thudt cic din whe thibu a6 Viét Nam 1,870 THO 1110
10 {Hbi Nhi bko Vidt Nam 31.430 14,890 16.540
21 [H§i Lugt gia Vidt Nam 11188 300/ 1250/ 9,630
2 [HYi Nght s miia Vidt Mam 3718 755 1970
13 |H)i Kifn inbo su Vigt Nam 7.508 255 6.650
24 [H Céru trg tré em tin tf Vigt Nem TN 2020 700
25 | Cyru thanh nidn xung phong Vit Nam 4.170 4170
26 |Lién higp cio hii khos hoe vd k¥ thudt Vidt Nam 111519 200 32,460 1850 64.000 11,380
171 |Phing Thuong mai vi Cling nghifp Vigt Nam 81,190 200 1200 20,900 %5 900
28 |Lién dodn Lugt su Yigt Nim 1328 1.320
29 |HQi Khon hoc ljch st Vigt Nam 1.420 1.420)
30 |Lién higp cée Hii UNESCO Viét Nam 1.550 1.550)
v |Chibd sung ¢b mye théu tir NSTW cho NSBP 8027144 300,000 1.643,000 #7.060 115279/ 5488 6581830 1683, 504
1 hifn ché chinh sdch méi
v Elt:::'x?ﬁ‘ri;h-?kh:fﬂ:h 44, she 43,069,070 s3si690|  sisise| saser7I0l  7TIOT30|  14s000) 853,000 #3T 64T 421,870 9.841.846| 405884
| |Céie nhigm vy chi gido dye dho tpo khic cin NSTW 2381690 1.381 650
Kinh phi 18 trg dao t50 nghll cho thanh nién tinh nguydn; kinh
phi thye hidn cdc chinh sich do dibu chinh chudn nghéo; kinh
phi thye hifn cdp by mida gidm hoe phi, bb try o phi fioe Hip, £305.690) 8,380,690
hoc phi su phym; kinh phi thiz hign cic BE in, nhilm vyt tio tgo
trong it sb ngank, nh ve,...
1 {Che niviém vy chi iy nghitp y of khic cia NSTW 14352720 14,802,720
Kinh phi bl trg mus thé b hifm y 4 cho hoe sinh, sinh vien
dang theo hoe e oo sé gido dyc - dio o, dey nghd de o b,
0 quan trung wong quin k§; kinh phi thye hifn chinh sich cho 14,891,720 14 92120
e hwgng tuyée diu ching dich Covid-19, kinh phi mus thube,
wiit 1, phaong tidn y tf phing, chilng Covid-19;...
Chc nhigm vy khos hoe cing ngh? cip quic gis coa NSTW vA
| nhiém vy hd try dosnh nghidp nhé va vim s s
Ciic nhiém vy chi vin hia thong tin, phdt thanh, trayln hink,
* |thdng thn, thi dyc thé thao khic cha NSTW 1L.737.730 799730|  145000| 853000
Kinh phi b8 trg nhidm vy néy dyng Chinh phi dign or; kinh phi
cung img cac djch vis tngybn hinh tuyén vk dbi ngogi, nong
nghifp - ndng thén, phing ching, gism nhe thizn ial, hifm hoa
phyc vy g '36“8'- kinh phi thye hidn Bé dn béo tin di sin vin L737. 730 T39.730 143,000 £53,000
héa; kinh phl thyc hifn cio hopt dfng phye vy 1 chitc Spageme
31, Paragame 11 vi Bal i thi thao todn qube liln thir 1X;...
3 |Cie phifm v ohi sy nghitp dim béo =8 hdi ke cda HSTW [ F *TE T D B4 845
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Kinh phi trg cdp cho che 4bi tuong tham gia khing chibn bio vé
Tdmﬂmm ching MJ ciru msdo, diin obng hoa tuydn,
thanh nidn xung phong co 88 miba Nam gini dogn 1965-1975;
thye hifn céc chinh sich theo quy dinh Phip ténh Bd me Viét
Mam Ash himg; kinh phi &iu chinh mie lwong haru, trg
BHXH vi trg cp hing thing cho i nomg do NSNN dim bio,
dika chinh trg olp ww dFi ngedi o6 cdngs kinh phi hB tro chc
chinh séch an sinh x& hdi do didu chinh chulln nghéa...

81846

SR4]B4E

Céx: nhidm vy chi sw nghiép kinh 1 khic cta NSTW

6404270

Kinh phi b8 trg thie hidn P4 dn ting cubmg quin iy dit dal o
ngudn gic tir cée nong lim irstmg quéc doanh, B dn hokn chink
wide do dgc, 1p hd 50 dja chinh, clp gily chimg nhin quyés 5o
dung aft, quydn s hive ohi & vi (i sin khic gin lidn voi dit,
xlly dymg co si & lidu ¢t dai cho cic huygn bién gidi; bl try
kinh phi khai thic nubi tréng hai shn vi djch vy khai théic hi sin
trén cic ving bifn xe; kinh phi chwomg trinh phit wiés lm
nghidp bén vimg; kinh phi thye hids cdic chinh sich do diky
Eh]ﬂlnhnlnllglﬁ&

G.A404.370

6,404 370

Ce nhidm vy chi sy nghiép bo v mbi truémg khie cta NSTW

453.700

453.780

Cée nhiden vy chi quin b kinb chinh khée cin NSTW

421,870

411500

Kinh phi bbi thubng thilt hei theo Lult trkch nhiden bli thaimg
cita Nhi misde: kinh phi déng gop cho cic v chire quéic té; kinh
phl thyc hidn che nhidm vy thng cwimg ming lyc, dém bk didu
kidn triln khal che Lujit cdx cfic oo quan tu phép;...

471.87a)

421.8M0

Chi khic NSTW

Erik: T

Chi cde chuong trinh mye tiéu quicgls

10.0:49.000

3.612.000

5.194.000

- Chuong trinh mye tidu quc gia xiy dymg ndng thdu mét

2,000. 000

121000

133.000]

53.000

- Chuomg trinh mye téu que gia gitm nghéo bén vimg

1.033,000

136.000

1. 451,000

- Chumg trinh mye tiu quic gin phit tridn kinh u - xB hii ving

dbng biio diin thc thifu sb v midn i

5410000

1,458,000

466,000

3100009

205 10T
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| instirmiaedc 1 asemgsel 00 pemnmazel
1 HA GIANG 1 2478279 2388969 89310
_1 | TUYEN QUANG LB62.640 2.763.000 94.640
3 | CAOBANG _ i 1.265.333 2.193.26% _ T6.064
4 | LANGSON ) 1320.574 1.230.575 _ 82,999
5 LAO CAl LEGEO0T L531.856 _ BLISI
6 | YENBAN _ LE15.198 L539.011 16187
7 | THAINGUVEN [ 1.059.951 1.960.543 99,0691
3 BAC KAN 146105 2,653,031 6.072
[ PHI THO LB60.958 LT74321 B6.53T
10 | BAC GIANG 1.6%5.139/ L534.475 120.664]
u_| BOABINE 1.581.908 1.524.248 57.657
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| MIENNOLPHIABAC | L% 1393.600 _
1 | HA GIANG 97400 92.500 4.900
2 | TUYEN QUANG . 26.100 20.200 5,900
3 | CAOBANG - T2.408 54.300 18.100]
| 4 :jNgSUN o o 40900 ) 3510 4.300
5 0 CAl 190.580 221.990 68.600
6 | YENEBAI ] 27000 B2.200 4.300]
7 | THAINGUYEN 359.704 333500 26.200]
8 | BACKAN _ I 16.800 7.500 8.508{
| PHOTHQ o s 22184 . 3e00| - 3.500|
18 | BACGIANG 382200 350.300 31400
H | BOARINE 57500 $6.300 7.608]
12| SONLA L . 50.500 §7.900 2.99|
13| Laicalu 5300 2608 700
14| DIENBIEN - 37.108 24.200 o 12.909]
I |pONG BANG SONG HONG 45700 8.640.200| 7.258.500 1381
15 | HANOI 4.355.400 3.448.706 . m.%
16 | HAIPHONG 2.949.900 1.723.000 226900
17 | QUANG NINH . 171.990 139.400 32.500|
18 | HAIDUONG - - ___ BL1IW 209200 ILﬁI
19 | HUNG YEN _ . 25.400|
20 | VINHPHUC - 692.000 575.600 11:::]
21 | BACNINH 13.700 4300
22 | HA NAM 92.500 70.508 22.000|
23 | NAM BINH L 17.608| 6.506
[ 24 | NN B 91.500 sg10e| 000 3
25 | THAIBINH 2.700 35.000
| IIE | V. __ %‘ﬂ %
26 | THANH I:IHA. 124,100 166.500 nﬁ
27 | NGHE AN 329.9% 315508 14.100{
28| HATINH - M3 306,300 37408
29 | QUANG BINH 22008 376.700 45300
30 | QUANG TR]  ITRMel 152500 25.900
31 | THUA THIEN HUE 418.900 483300 15.608
32 | BANANG 570.700 547.500 23208
33 | QUANG NaM | T16.400 639.390 137.108)
| 34 | QUANG NGAI L - L 90.300 83.100 7.200|
35 DINH 194.000 162300 31700
36 | PHUYEN - 178.700 176.600 2.100]
37 | KHANH HOA 297.500] 272600 _25.000|
38 | NINH THUAN 231.709 120.300 1L400|
35 | BINHTHUAN - 43.900 42.5040 6.400]
IV |TAY NGUYEN e MJ!!:;&%
4 | PAKLAK _ 77,008 _ 1
41 | PAKNONG 55300 ___ &sm)
42 | GlALAl _ . 64.000
4| KONTUM - . 57.000
44 | LAMDONG 27.300
V_IDONG NAM L — 4 ___ 90600
45| TP.HOCHIMINH - 10.919.700
4 | PONG NAI e 00 23.000
47 | BINHDUONG _ - 73.500 1008
4 | BINHPHUGC - TLI0D
49 | TAYNINH . 61300
50 | BA RIA VOUNG TAU
kil — £Ii3500
51 | LONG AN 1 605900
52 | TIEN GIANG 4.500
53 | BENTRE I B 167.000 159,490 7,600
| 54 | TRAVINH - 11.700 11560 o %
55 | VINHLONG 267.100 222.600 44500
5% | CANTHO 898300 B17.300 “B1.00¢|
57 | HAUGIANG e _$9.200 64.700 24.500
58 | SOC TRANG 158.000) 143.100 15.000
59 | AN GIANG T 230.800 172.100 £3.708
68 | BONG THAP _ 23.400 48.300 48300
61 | KIEN GIANG . . 24400 11.100 1
62 | BACLIFU — o 106000) 7600 540
63 | CAMAU b 114.200 100,708 13.500)
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